Họ và tên:                                                                            Thứ   ngày   tháng 03 năm 2012

Lớp:                                            Kiểm tra giữa HK II - Môn : sinh 9

ĐỀ RA( Đề 1)
Câu 1: a. Nêu các bước tiến hành giao phấn ở lúa?

            b. Đồng sinh là gì? Trình bày cơ chế của đồng sinh cùng trứng?

Câu 2: Ưu thế lai là gì? Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai?

Câu 3: a. Nêu đặc điểm và cho ví dụ cụ thể về các mối quan hệ kí sinh, cạnh tranh và sinh vật ăn sinh vật khác?

            b. Tại sao khi trồng cây cảnh trong nhà thỉnh thoảng người ta phải đưa ra ngoài nắng?

Câu 4: a.Thế nào là quần xã sinh vật? Cho biết số lượng cá thể của loài chuột đồng như sau: Hãy vẽ tháp tuổi của loài trên và cho biết đây là dạng tháp gì?
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	30
	45
	48


       b.Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Bò, chấu chấu, chim, gà, hổ, cáo, cây cỏ, vi sinh vật. Hãy xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật trên? 

BÀI LÀM:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Họ và tên:                                                                               Thứ   ngày   tháng 03 năm 2012
Lớp:                                                        Kiểm tra giữa HK II - Môn : sinh 9

                               ĐỀ RA( Đề 2)
Câu 1: a. Nêu các bước tiến hành giao phấn ở lúa?

            b. Đồng sinh là gì? Trình bày cơ chế của đồng sinh khác trứng?

Câu 2: Thoái hoá là gì? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá ?

Câu 3: a. Nêu đặc điểm và cho ví dụ cụ thể về các mối quan hệ cộng sinh, ký sinh và cạnh tranh?

         b. Tại sao khi trồng cây cảnh trong nhà thỉnh thoảng người ta phải đưa ra ngoài nắng?

Câu 4: a.Thế nào là hệ sinh thái ? Cho biết số lượng cá thể của loài nai như sau: Hãy vẽ tháp tuổi của loài trên và cho biết đây là dạng tháp gì ?
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	76
	51
	25


b.Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Bò, chấu chấu, chim, gà, hổ, cáo, cây cỏ, vi sinh vật. Nếu các loài sinh vật trên là 1 quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên? 

BÀI LÀM:
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Họ và tên:                                                                              Thứ   ngày   tháng 03 năm 2012
Lớp:                                                        Kiểm tra giữa HK II - Môn : sinh 9

                               ĐỀ RA( Đề 2)
Câu 1: a. Nêu các bước tiến hành giao phấn ở lúa?

            b. Đồng sinh là gì? Trình bày cơ chế của đồng sinh khác trứng?

Câu 2: Ưu thế lai là gì? Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai?

Câu 3: a. Nêu đặc điểm và cho ví dụ cụ thể về các mối quan hệ hội sinh, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật ?

         b. Tại sao khi trồng cây cảnh trong nhà thỉnh thoảng người ta phải đưa ra ngoài nắng?

Câu 4: a.Thế nào là quần thể sinh vật? Cho biết số lượng cá thể của loài chuột đồng như sau: Hãy vẽ tháp tuổi của loài trên và cho biết đây là dạng tháp gì?
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	65
	84
	93


b.Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Bò, chấu chấu, chim, gà, hổ, cáo, cây cỏ, vi sinh vật. Nếu các loài sinh vật trên là 1 quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên? 

BÀI LÀM:
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........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên:                                                                            Thứ   ngày   tháng 03 năm 2012

Lớp:                                            Kiểm tra giữa HK II - Môn : sinh 9

ĐỀ RA( Đề 1)
Câu 1: a. Nêu các bước tiến hành giao phấn ở lúa?

            b. Đồng sinh là gì? Trình bày cơ chế của đồng sinh cùng trứng?

Câu 2: Ưu thế lai là gì? Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai?

Câu 3: a. Nêu đặc điểm và cho ví dụ cụ thể về các mối quan hệ kí sinh, cạnh tranh và sinh vật ăn sinh vật khác?

            b. Tại sao khi trồng cây cảnh trong nhà thỉnh thoảng người ta phải đưa ra ngoài nắng?

Câu 4: a.Thế nào là quần xã sinh vật? Cho biết số lượng cá thể của loài chuột đồng như sau: Hãy vẽ tháp tuổi của loài trên và cho biết đây là dạng tháp gì?
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	30
	30
	22


       b.Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Bò, chấu chấu, chim, gà, hổ, cáo, cây cỏ, vi sinh vật. Hãy xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật trên? 

BÀI LÀM:
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Hướng dẫn chấm sinh 9( kiểm tra giữa học kỳ II) Đề 1
	Thứ tự
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
	a.Các bước giao phấn ở lúa:

 1. Căt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực.

 2. Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực( khử nhị đực).

 3. Bao bông lúa để lai bằng giấy kính mờ, có ghi ngày lai và tên của người thực hiện.
 4. Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực( sau khi đã bỏ bao giấy kính mờ).

 5. Bao bông lúa đã được lai bằng giấy kính mờ và buộc thẻ có ghi ngày tháng, người thực hiện, công thức lai.

b. - Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.
    - Cơ chế của đồng sinh cùng trứng: là do 1 trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo 1 hợp tử, nhưng do ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, hai tế bào con tách rời nhau tạo thành 2 cơ thể độc lập và phát triển thành 2 trẻ đồng sinh cùng trứng.Nếu ở lần phân bào thứ 2 của hợp tử mà cũng xảy ra hiện tượng tương tự thì dẫn đến sinh tư cùng trứng.
	2,75 điểm

1 đ

0,75 đ

1 đ

	Câu 2
	* Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội so với bố mẹ.
* Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai: là do sự tập trung của các gen trội có lợi ở cơ thế lai F1.
	1,5 điểm
0,5 đ
1 đ

	Câu 3
	a.   
Mối quan hệ

Đặc điểm

Ví dụ

Cộng sinh

Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật
VK sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu
Cạnh tranh

Các sv khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.
Trên 1 cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm
Sinh vật ăn sinh vật

Gồm các trường hợp: ĐV ăn thịt con mồi, ĐV ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ,..
Cây nắp ấm bắt côn trùng.
b.Cây cảnh trồng trong nhà là cây ưa bóng nhưng thỉnh thoảng người ta phải để cây ra ngoài nắng để cây có thể quang hợp và tạo diệp lục.       
	2,5 điểm

2 đ
0,5 đ

	Câu 4
	a.
* Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong 1 khu vực nhất định, ở 1 thời điểm nhất định. Giữa các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối hoặc giao phấn với nhau để sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

* Vẽ đúng biểu đồ , chú thích đầy đủ( Tháp phát triển)

b.Sơ đồ các chuỗi thức ăn:

 1. Cây cỏ( Bò( Hổ( VSV.

 2. Cây cỏ(Gà(Hổ( VSV.

 3. Cây ( Gà(Cáo(VSV.

 4. Cây ( Gà(Cáo(Hổ(VSV.

 5. Cây cỏ( Gà ( Cáo ( Hổ( VSV.

 6.  Cây cỏ( Chấu chấu( Gà (Cáo( VSV.

 7. Cây cỏ( Chấu chấu( Gà (Cáo( Hổ  ( VSV
 8. Cây cỏ( Chấu chấu( Gà( Hổ  ( VSV

	3,25 điểm
0,75 đ
1 đ
1,5 đ



Hướng dẫn chấm sinh 9( kiểm tra giữa học kỳ II) Đề 2
	Thứ tự
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
	a.Các bước giao phấn ở lúa:

 1. Căt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực.

 2. Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực( khử nhị đực).

 3. Bao bông lúa để lai bằng giấy kính mờ, có ghi ngày lai và tên của người thực hiện.

 4. Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực( sau khi đã bỏ bao giấy kính mờ).

 5. Bao bông lúa đã được lai bằng giấy kính mờ và buộc thẻ có ghi ngày tháng, người thực hiện, công thức lai.

b. - Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.

    - Cơ chế của đồng sinh khác trứng: là do 1 trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo 1 hợp tử, nhưng do ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, hai tế bào con tách rời nhau tạo thành 2 cơ thể độc lập và phát triển thành 2 trẻ đồng sinh cùng trứng.Nếu ở lần phân bào thứ 2 của hợp tử mà cũng xảy ra hiện tượng tương tự thì dẫn đến sinh tư cùng trứng.
	2,75 điểm

1 đ

0,75 đ

1 đ

	Câu 2
	* Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội so với bố mẹ.
* Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai: là do sự tập trung của các gen trội có lợi ở cơ thế lai F1.
	1,5 điểm

0,5 đ

1 đ

	Câu 3
	a.   
Mối quan hệ

Đặc điểm

Ví dụ

Cộng sinh

Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

VK sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu

Cạnh tranh

Các sv khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.

Trên 1 cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm

Sinh vật ăn sinh vật

Gồm các trường hợp: ĐV ăn thịt con mồi, ĐV ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ,..

Cây nắp ấm bắt côn trùng.

b.Cây cảnh trồng trong nhà là cây ưa bóng nhưng thỉnh thoảng người ta phải để cây ra ngoài nắng để cây có thể quang hợp và tạo diệp lục.       
	2,5 điểm

2 đ
0,5 đ

	Câu 4
	a.

* Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong 1 khu vực nhất định, ở 1 thời điểm nhất định. Giữa các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối hoặc giao phấn với nhau để sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

* Vẽ đúng biểu đồ , chú thích đầy đủ( Tháp phát triển)

b.Sơ đồ các chuỗi thức ăn:

 1. Cây cỏ( Bò( Hổ( VSV.

 2. Cây cỏ(Gà(Hổ( VSV.

 3. Cây ( Gà(Cáo(VSV.

 4. Cây ( Gà(Cáo(Hổ(VSV.

 5. Cây cỏ( Gà ( Cáo ( Hổ( VSV.

 6.  Cây cỏ( Chấu chấu( Gà (Cáo( VSV.

 7. Cây cỏ( Chấu chấu( Gà (Cáo( Hổ  ( VSV

 8. Cây cỏ( Chấu chấu( Gà( Hổ  ( VSV


	3,25 điểm

0,75 đ

1 đ

1,5 đ




Hướng dẫn chấm sinh 9( kiểm tra giữa học kỳ II) 
	Thứ tự
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
	a.Các bước giao phấn ở lúa:

 1. Căt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực.

 2. Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực( khử nhị đực).

 3. Bao bông lúa để lai bằng giấy kính mờ, có ghi ngày lai và tên của người thực hiện.

 4. Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực( sau khi đã bỏ bao giấy kính mờ).

 5. Bao bông lúa đã được lai bằng giấy kính mờ và buộc thẻ có ghi ngày tháng, người thực hiện, công thức lai.

b. - Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.

    - Cơ chế của đồng sinh cùng trứng: là do 1 trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo 1 hợp tử, nhưng do ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, hai tế bào con tách rời nhau tạo thành 2 cơ thể độc lập và phát triển thành 2 trẻ đồng sinh cùng trứng.Nếu ở lần phân bào thứ 2 của hợp tử mà cũng xảy ra hiện tượng tương tự thì dẫn đến sinh tư cùng trứng.
	2,75 điểm

1 đ

0,75 đ

1 đ

	Câu 2
	* Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội so với bố mẹ.
* Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai: là do sự tập trung của các gen trội có lợi ở cơ thế lai F1.
	1,5 điểm

0,5 đ

1 đ

	Câu 3
	a.   
Mối quan hệ

Đặc điểm

Ví dụ

Cộng sinh

Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

VK sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu

Cạnh tranh

Các sv khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.

Trên 1 cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm

Sinh vật ăn sinh vật

Gồm các trường hợp: ĐV ăn thịt con mồi, ĐV ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ,..

Cây nắp ấm bắt côn trùng.

b.Cây cảnh trồng trong nhà là cây ưa bóng nhưng thỉnh thoảng người ta phải để cây ra ngoài nắng để cây có thể quang hợp và tạo diệp lục.       
	2,5 điểm

2 đ
0,5 đ

	Câu 4
	a.

* Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong 1 khu vực nhất định, ở 1 thời điểm nhất định. Giữa các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối hoặc giao phấn với nhau để sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

* Vẽ đúng biểu đồ , chú thích đầy đủ( Tháp phát triển)

b.Sơ đồ các chuỗi thức ăn:

 1. Cây cỏ( Bò( Hổ( VSV.

 2. Cây cỏ(Gà(Hổ( VSV.

 3. Cây ( Gà(Cáo(VSV.

 4. Cây ( Gà(Cáo(Hổ(VSV.

 5. Cây cỏ( Gà ( Cáo ( Hổ( VSV.

 6.  Cây cỏ( Chấu chấu( Gà (Cáo( VSV.

 7. Cây cỏ( Chấu chấu( Gà (Cáo( Hổ  ( VSV

 8. Cây cỏ( Chấu chấu( Gà( Hổ  ( VSV


	3,25 điểm

0,75 đ

1 đ

1,5 đ




Họ và tên:                                                                 Thứ   ngày   tháng 03 năm 2012

Lớp:                                              Kiểm tra giữa HK II - Môn : sinh 9

                   Môn : sinh 9 

ĐỀ RA
Câu 1: a. Nêu các bước tiến hành giao phấn ở lúa?

            b. Đồng sinh là gì? Trình bày cơ chế của đồng sinh cùng trứng?

Câu 2: Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai?

Câu 3: a. Nêu đặc điểm và cho ví dụ cụ thể về các mối quan hệ cộng sinh, cạnh tranh và sinh vật ăn sinh vật khác?

         b. Tại sao khi trồng cây cảnh trong nhà thỉnh thoảng người ta phải đưa ra ngoài nắng?

Câu 4: a.Thế nào là quần thể sinh vật? Cho biết số lượng cá thể của loài chuột đồng như sau: 

	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	75
	32
	12


Hãy vẽ tháp tuổi của loài trên và cho biết đây là dạng tháp gì?


b.Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Bò, chấu chấu, chim, gà, hổ, cáo, cây cỏ, vi sinh vật. Hãy xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật trên? 

                                                    BÀI LÀM:
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